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Stt Tên thủ tục hành chính Đơn vị tính Mức lệ phí theo quy định (đồng)
Mức lệ phí thực

hiện dịch vụ công
trực tuyến (50%)

II TƯ PHÁP:  TTHC

1 Đăng ký khai sinh Đồng/lần

- Lệ phí: 5000 đồng/lần đối với khai sinh không đúng hạn
-  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ
nghèo; người khuyết tật.
- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản

2,500

2 Đăng ký lại khai sinh Đồng/lần

- Lệ phí: 5000 đồng/lần đối với khai sinh không đúng hạn
-  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ
nghèo; người khuyết tật.
- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản

2,500

3 Đăng ký khai tử Đồng/lần
- Lệ phí: 5000 đồng/lần
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ
nghèo; người khuyết tật.- Phí cấp bản sao  (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản

2,500

4 Đăng ký lại khai tử Đồng/lần
- Lệ phí: 5000 đồng/lần
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ
nghèo; người khuyết tật.- Phí cấp bản sao  (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản

2,500

5 Đăng ký lại kết hôn Đồng/lần

- Lệ phí: 25.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ
nghèo; người khuyết tật.
- Phí cấp bản sao Trích lục khai tử (nếu có yêu cầu):8.000 đồng/bản sao trích
lục.

12,500



6 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp
nhận cha, mẹ, con Đồng/lần

- Đăng ký khai sinh 5000 đồng/lần; Đăng ký nhận cha, mẹ, con 10.000 đồng/lần.
Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai sinh đúng hạn; người thuộc gia
đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
Phí cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con
(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản sao trích lục

Đăng ký khai sinh:
2500đ/ lần. Đăng
ký nhận cha, mẹ
con: 5000đ/lần

7 Nhận cha, mẹ, con Đồng/lần

- Lệ phí: 10.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ
nghèo; người khuyết tật.
- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (nếu có yêu cầu): 8.000
đồng/ bản sao trích lục.

5,000

8 Thay đổi, cải chính hộ tịch Đồng/lần

Lệ phí: 10.000 đồng./lần

Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ
nghèo; người khuyết tật.

5,000

9 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân Đồng/lần

- Lệ phí: 10.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ
nghèo; người khuyết tật. 5,000

10 Đăng ký khai sinh cho người đã có
hồ sơ, giấy tờ cá nhân Đồng/lần

- Lệ phí: 5000 đồng/lần
-  Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ
nghèo; người khuyết tật.
- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản

2,500

11 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch
Đồng/lần

- Lệ phí: 5.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ
nghèo; người khuyết tật.

2,500
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